
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN PHÚ MỸ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số: 271/KH-UBND Phú Mỹ, ngày 28 tháng 4 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục thông tin 

công bố, công khai của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang 

đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ năm 2024 

  

Căn cứ Kế hoạch 641/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của UBND 

huyện Phú Tân về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 

25/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục thông 

tin công bố, công khai của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang đối 

với các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2024. 

UBND thị trấn Phú Mỹ xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 

2590/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ 

năm 2024, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có điều kiện tra cứu thông tin, 

kịp thời phản ánh kiến nghị những thủ tục hành chính không phù hợp, từng bước 

đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Thực hiện công bố, công khai thông tin đảm bảo đầy đủ, chính xác, thống 

nhất, minh bạch nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của các cấp. 

2. Yêu cầu 

Tùy theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao để thực hiện việc 

công bố, công khai các thông tin thuộc lĩnh vực ngành và địa phương quản lý. 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và quán triệt cho cán bộ, công chức, 

viên chức của cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện; đồng thời thường xuyên 

rà soát, đánh giá việc công khai tại đơn vị, địa phương và nghiên cứu sửa đổi, bổ 

sung nhằm hoàn thiện các thủ tục hành chính. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Danh mục thông tin công bố, công khai của các cơ quan nhà nước: Phụ 

lục đính kèm 

2. Hình thức, thời điểm công bố, công khai thông tin 

2.1. Hình thức công bố, công khai thông tin  
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a. Các ngành, đơn vị gửi thông tin cần công bố, công khai về Ban biên tập 

Trang thông tin điện tử (Thông qua đồng chí Nguyễn Ngọc Quí phụ trách Trang 

thông tin điện thị trấn, email nội bộ trên hệ thống VNPT-iOffice) để thực hiện 

đăng tải trên trang thông tin điện tử thị trấn; đồng thời khuyến khích các ban, ngành, 

đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để đăng tải trên các trang mạng xã hội 

của đơn vị; 

b. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;  

c. Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác;  

d. Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, hoạt động của người phát ngôn 

của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;  

đ. Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm 

công khai thông tin xác định.   

e. Đối với đối tượng là người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên 

giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài các hình 

thức trên, cơ quan nhà nước xác định biện pháp, hình thức công khai thông tin theo 

quy định tại Điều 2 và 3 Nghị định 13/2018/NĐ-CP hoặc các hình thức công khai 

khác có văn bản luật khác quy định cụ thể phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận 

thông tin của công dân.  

2.2. Thời điểm công bố, công khai thông tin: 

Đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên 

quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể 

từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải công khai thông tin.  

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ban biên tập Trang thông tin điện tử thị trấn 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. 

Xây dựng các chuyên mục, tin, bài, … theo các nội dung của kế hoạch để 

thực hiện công bố, công khai trên Trang thông tin điện tử thị trấn. Thực hiện gửi 

bản mềm về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện công bố, công khai trên 

Cổng thông tin điện tử huyện. 

Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật và các thủ tục có liên 

quan của UBND thị trấn ban hành trên Trang thông tin điện tử của thị trấn. 

Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và kiểm tra việc công bố, công khai của 

các đơn vị; định kỳ báo cáo về Phòng Văn hoá và Thông tin huyện theo quy định. 

Tham mưu UBND thị trấn báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6; báo cáo năm 

trước ngày 10/11. 

2. Đài truyền thanh thị trấn 

Thực hiện xây dựng các chuyên mục, phóng sự, tin, bài, … theo các nội dung 

của Kế hoạch này. 
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Định kỳ gửi tin, bài, phóng sự về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị trấn 

để thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị trấn. 

3. Các đơn vị, các ngành trực thuộc thị trấn 

Triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch này, cung cấp các văn bản, tài liệu có 

liên quan để công bố, công khai thông tin của các ngành, đơn vị theo nội dung, 

danh mục tài liệu, hình thức và thời gian thực hiện trên Trang thông tin điện tử thị 

trấn. 

Thường xuyên cộng tác, phối hợp với Ban biên tập Trang thông tin điện tử 

của thị trấn, đài truyền thanh đăng tải kịp thời các tài liệu, số liệu, thông tin công 

bố, công khai của đơn vị để người dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng. 

Tổng hợp các danh mục tài liệu của lĩnh vực, ngành phụ trách để thực hiện 

công bố, công khai thông tin (theo danh mục đính kèm) gửi về Ban biên tập Trang 

thông tin điện tử (Thông qua đồng chí Nguyễn Ngọc Quí phụ trách Trang thông tin 

điện tử, bằng file mềm) chậm nhất ngày 10/4/2024 để tổng hợp và đăng trên Trang 

thông tin điện tử của thị trấn. Đồng thời định kỳ hàng tháng, quý (hoặc đột xuất) 

tổng hợp các tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của đơn vị, ngành mình 

để kịp thời thông tin đến người dân. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2590/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục 

thông tin công bố, công khai của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị trấn Phú 

Mỹ năm 2024./. 

Nơi nhận: 
- Phòng VH&TT huyện; 

- TT. ĐU, UBND thị trấn; 

- Các ngành, đơn vị có liên quan; 

- Ban Biên tập Trang TTĐT thị trấn; 

- Đài truyền thanh thị trấn; 

- VP. UBND thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Minh Châu 
 

 



DANH MỤC 

Thông tin công bố, công khai của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ năm 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 281 /KH-UBND ngày 28/ 3 /2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ) 

 

STT Thông tin công bố, công khai Đơn vị thực hiện Đơn vị tổng hợp 
Thời gian thực 

hiện 

1 

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp 

giải quyết các công việc của Nhân dân; 

- Nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành. 

- Công chức Văn 

phòng - Thống kê (phụ 

trách Nội vụ) 

- Công chức Tư pháp Đề nghị Công chức Văn 

phòng - Thống kê (phụ trách 

Nội vụ) phối hợp Công chức 

Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra 

và tổng hợp thông tin của 

các đơn vị để cung cấp cho 

Ban Biên tập để đăng Trang 

TTĐT thị trấn 

Chậm nhất đến 

cuối quý II/2024 

2 

- Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa 

giới hành chính thị trấn. 

- Điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di 

tích, danh thắng 

- Công chức Văn 

phòng - Thống kê (phụ 

trách Nội vụ) 

- Công chức Địa chính 

- Bộ phận VHTT 

Chậm nhất đến 

cuối quý II/2024 

3 
Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ 

quan nhà nước 

- Văn phòng UBND 

- Công chức VP - TK 

(phụ trách kiểm soát 

TTHC) 

Chậm nhất đến 

cuối quý II/2024 

4 

Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền 

bao gồm: họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, 

số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức 

- Công chức Văn 

phòng - Thống kê (phụ 

trách Nội vụ) 

Đề nghị Công chức Văn 

phòng - Thống kê (phụ trách 

Nội vụ) tiếp nhận, kiểm tra 

và tổng hợp thông tin của 

các đơn vị để cung cấp cho 

Ban Biên tập để đăng Trang 

TTĐT thị trấn 

Chậm nhất đến 

cuối quý II/2024 
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STT Thông tin công bố, công khai Đơn vị thực hiện Đơn vị tổng hợp 
Thời gian thực 

hiện 

5 
Số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để cá nhân, tổ 

chức phản ánh khi cần thiết 

- Công chức VP - TK 

(phụ trách kiểm soát 

TTHC) 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất đến 

cuối quý II/2024 

6 
- Lịch làm việc của Thường trực UBND thị trấn 

- Số điện thoại, địa chỉ, email của cơ quan 
- Văn phòng UBND 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất đến 

cuối quý II/2024 

7 

- Chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan 

nhà nước; 

- Các báo cáo công tác định kỳ theo quy định; 

- Báo cáo tài chính năm; 

- Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham 

nhũng 

- Văn phòng UBND 

- Công chức Tài chính– 

Kế toán 

- Công chức Tư pháp 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Sau khi Kế hoạch, 

báo cáo được ban 

hành 

8 
- Thông tin về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng 

ngành, từng lĩnh vực; 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

- Văn phòng UBND 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trân tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất đến 

cuối quý II/2024 

9 

- Thông tin về sản xuất, kinh doanh, về các sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc thù, đặc sản, 

ẩm thực... của địa phương 

- Cán bộ Quản lý đô thị 

(phụ trách Thương mại 

dịch vụ) 

- Hội Nông dân thị trấn 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Cán bộ Quản lý đô thị (phụ 

trách Thương mại dịch vụ) 

tiếp nhận, kiểm tra và tổng 

hợp thông tin của các đơn vị, 

ngành cung cấp cho Ban 

Biên tập để đăng Trang 

TTĐT  

 

Chậm nhất đến 

cuối quý II/2024 
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STT Thông tin công bố, công khai Đơn vị thực hiện Đơn vị tổng hợp 
Thời gian thực 

hiện 

10 

- Thông tin giao dịch của Trang thông tin điện tử bao 

gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính 

thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân. 

- Địa chỉ Cổng thông tin điện tử. 

- Ban Biên tập Trang 

TTĐT thị trấn 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất đến 

cuối quý II/2024 

11 

- Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá 

trị áp dụng chung; 

- Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam 

là một bên; 

- Công chức Tư pháp 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

12 

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của cơ quan nhà nước 

- Công chức Tư pháp 

- Công chức VH – XH 

(phụ trách TBXH) 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

13 

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của 

pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của 

Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết 

định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân 

dân theo quy định của pháp luật; 

- Đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia 

đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính; 

- Văn phòng UBND 

- Công chức Tư pháp 

- Công chức Địa chính 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Đề nghị Văn phòng UBND 

tiếp nhận, kiểm tra và tổng 

hợp thông tin của các đơn vị 

để cung cấp cho Ban Biên 

tập để đăng Trang TTĐT thị 

trấn 

 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 
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STT Thông tin công bố, công khai Đơn vị thực hiện Đơn vị tổng hợp 
Thời gian thực 

hiện 

14 

- Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

- Quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả 

thực hiện; 

- Văn phòng UBND 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

15 

- Thông tin về ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng 

cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng 

văn bản; 

- Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân; 

- Văn phòng UBND 

- Công chức Tư pháp 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

16 

- Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; 

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; 

- Quyết toán ngân sách nhà nước; 

- Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối 

với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước; 

- Thủ tục ngân sách nhà nước 

- Công chức Tài chính– 

Kế toán 

Đề nghị Công chức Tài 

chính – Kế toán tiếp nhận, 

kiểm tra và tổng hợp thông 

tin của các đơn vị để cung 

cấp cho Ban Biên tập để 

đăng Trang TTĐT thị trấn 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

17 

- Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ 

theo quy định; 

- Thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ 

cấp xã hội; 

- Quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, 

các loại quỹ; 

- Công chức Tài chính 

– Kế toán 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

18 

- Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư 

công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư 

công; 

- Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, 

- Công chức Tài chính 

– Kế toán 

- Công chức Địa chính 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 
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STT Thông tin công bố, công khai Đơn vị thực hiện Đơn vị tổng hợp 
Thời gian thực 

hiện 

dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; 

19 

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; 

thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn 

- Công chức Địa chính 
Ban Biên tập Trang TTĐT 

trang tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

20 

- Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp; 

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh 

nghiệp; 

- Báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông 

tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại 

diện chủ sở hữu; 

- Thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp 

nhà nước 

- Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ 

quan; 

- Công chức Tài chính– 

Kế toán 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

21 

- Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động 

tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; 

- Thông tin về kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên 

quan đến ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp 

luật 

- Trạm Y tế 

- Công chức phụ trách 

Tài nguyên – Môi 

trường 

- Cán bộ phụ trách 

Thương mại dịch vụ 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 
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STT Thông tin công bố, công khai Đơn vị thực hiện Đơn vị tổng hợp 
Thời gian thực 

hiện 

22 
Thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ 

liệu quốc gia ngành, lĩnh vực 

- Cán bộ Quản lý đô thị 

(phụ trách thống kê) 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

23 
Thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức 

- Công chức Văn 

phòng - Thống kê (phụ 

trách Nội vụ) 

Đề nghị Công chức Văn 

phòng - Thống kê (phụ trách 

Nội vụ) tổng hợp thông tin 

để cung cấp cho Ban Biên 

tập để đăng Trang TTĐT thị 

trấn 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

24 
Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài 

khoa học 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Đề nghị Văn phòng UBND 

tổng hợp thông tin để cung 

cấp cho Ban Biên tập để 

đăng Trang TTĐT thị trấn 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

25 
Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của 

cộng đồng 
- Trạm Y tế 

Đề nghị Trạm Y tế cung cấp 

thông tin cho Ban Biên tập 

để đăng Trang TTĐT thị trấn 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

26 Thông tin về thuế, phí, lệ phí 
- Công chức Tài chính– 

Kế toán 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

27 
Tiềm năng, thế mạnh về du lịch; các dịch vụ du lịch, sản 

phẩm du lịch; 

- Bộ phận VHTT  

- Hội Nông dân thị trấn 

- Cán bộ Quản lý đô thị 

(phụ trách Thương mại 

dịch vụ) 

Đề nghị Bộ phận VHTT tổng 

hợp thông tin để cung cấp 

cho Ban Biên tập để đăng 

Trang TTĐT thị trấn 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 
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STT Thông tin công bố, công khai Đơn vị thực hiện Đơn vị tổng hợp 
Thời gian thực 

hiện 

28 

Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động 

công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ 

theo quy định của pháp luật 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 

29 
Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải công bố 

công khai 

- Các đơn vị, các ngành 

thuộc UBND 

Ban Biên tập Trang TTĐT 

thị trấn tiếp nhận thông tin 

Chậm nhất là 05 

ngày khi văn bản 

được ban hành 
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